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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. So với các châu lục khác trên thế giới, châu Âu có diện tích
A. Lớn nhất.                 B. Nhỏ nhất.                  C. Lớn thứ tư.                D. Lớn thứ năm.
Câu 2. Gia tăng tự nhiên ở châu Âu rất thấp, nhiều nước còn âm nhưng dân số vẫn tăng do đâu?
A. Số người trong độ tuổi sinh đẻ lớn.               B. Thành phần dân nhập cư.
C. Tỉ lệ tử vong ở người già lớn.                        D. Chính sách dân số.
Câu 3. Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là
A. tăng thuế giá trị gia tăng khi lưu thông hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ.
B. tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa và dịch vụ.
C. tăng thuế các nước thành viên khi lưu thông hàng hóa, dịch vụ.
D. tăng cường vai trò của từng quốc gia khi buôn bán với các nước ngoài khối.
Câu 4. Khoáng sản ở châu Á phân bố như thế nào?
A. Thưa thớt ở đồng bằng.                                  B. Tập trung ở Tây Á.
C. Tập trung ở đồng bằng.                                  D. Rộng khắp trên lãnh thổ.
Câu 5. Hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đáng kể, có được thành tựu trên chủ yếu là nhờ
A. sự phát triển của nền kinh tế.			    B. đời sống người dân được nâng cao.
C. thực hiện tốt chính sách dân số.		    D. tỉ lệ người nữ ít hơn nam.
Câu 6. Hoang mạc nào có diện tích lớn nhất thế giới?
A. Xa-ha-ra.	                 B. Gô-bi.                       C. Na-mip.	              D. Ca-la-ha-ri.
Câu 7. Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới là do nguyên nhân nào?
A. Có nhiều dạng địa hình đa dạng (núi, đồng bằng,…).
B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong khu vực nội chí tuyến.
C. Có nhiều hoang mạc rộng bậc nhất thế giới (Xa-ha-ra, Na-míp,…).
D. Chịu ảnh hưởng của nhiều loại gió.
Câu 8. Nền văn minh cổ đại nào ở châu Phi là một trong những cái nôi của loài người?
A. Văn minh sông Nin.                                       B. Văn minh Lưỡng Hà.
C. Văn minh sông Hồng.                                    D. Văn minh sông Ấn - Hằng.
Câu 9. Người Ấn Độ có chữ viết của riêng mình từ rất sớm, phổ biến là
A. chữ hình nêm.              B. chữ Hán.               C. chữ Phạn.                   D. chữ La-tinh.
Câu 10. Đặc điểm của bộ máy nhà nước phong kiến Đông Nam Á là
A. nền dân chủ phát triển.			    B. nhà nước quân chủ lập hiến.
C. nhà nước quân chủ chuyên chế.		    D. quyền lực của vua không lớn.
Câu 11. So với vương quốc Lan Xang, vương quốc Cam-pu-chia ở thời kì Ăng-co có điểm gì khác biệt?
A. Kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước là chính.
B. Thường xuyên gây chiến tranh để mở rộng lãnh thổ.
C. Tổ chức nhà nước theo chế độ quân chủ chuyên chế.
D. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ.
Câu 12. Văn hóa Lào và Cam-pu-chia đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hóa nào dưới đây?
A. Trung Quốc.		B. Ấn Độ.		      C. Đại Việt.	             D. Ai Cập.
Câu 13. Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền đã chọn địa điểm nào làm kinh đô cho nhà nước độc lập?
A. Đại La.		          B. Cổ Loa.		      C. Hoa Lư.		   D. Phong Châu
Câu 14. Chính sách “ngụ binh ư nông” dưới thời Lý được hiểu là
A. cho quân sĩ luân phiên về quê cày ruộng.
B. nhân dân nộp sản phẩm để không phải đi lính.
C. nhân dân chỉ cần nộp tiền là không phải đi lính.
D. nhà nước lấy ruộng đất công để chia cho quân sĩ.
Câu 15. Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư về Đại La, vì
A. nơi đây có sông Tô Lịch thông ra sông Hồng, nhiều phong cảnh đẹp.
B. Đại La gần với quê hương của ông (Từ Sơn - Bắc Ninh).
C. nơi đây hội tụ những điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm đất nước.
D. muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với nhà Tiền Lê.
Câu 16. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây?
“Vua nào thuở bé chăn trâu
Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành
Sứ quân dẹp loạn phân tranh
Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền?”
A. Ngô Quyền.				                  B. Lý Công Uẩn.
C. Đinh Bộ Lĩnh.				                  D. Phùng Hưng
[bookmark: _Hlk185316043]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm) HS làm bài vào mặt sau của phiếu trả lời trắc nghiệm
     Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 18. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên của môi trường xích đạo ở châu Phi?
a) Nhiệt độ và độ ẩm cao ở môi trường xích đạo giúp cho cây trồng phát triển quanh năm.  
b) Nhiệt độ và độ ẩm cao không tạo điều kiện trồng gối vụ, xen canh nhiều loại cây.   
c) Châu Phi mới hình thành được các vùng chuyên canh cây công nghiệp theo quy mô vừa và nhỏ.                                                                                                                              
d) Việc hình thành vùng chuyên canh nhằm mục đích xuất khẩu hoặc cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. 


Câu 18. Hãy xác định các câu sau đúng hoặc sai về nội dung lịch sử.
a) Đầu thế kỉ XIII, chữ Thái được hình thành dựa trên hệ thống chữ Phạn của người Ấn Độ; chữ Lào ra đời vào khoảng thế kỉ XIV.
b) Từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI, ở Đông Nam Á chủ yếu phát triển dòng văn học dân gian.
c) Nhiều công trình kiến trúc đền, chùa, tháp,.. ở Đông Nam Á trở thành di tích lịch sử, văn hoá nổi tiếng thế giới.
d) Nghệ thuật điêu khắc và tạc tượng thần, Phật, phù điêu ở Đông Nam Á là kết quả của sự tiếp thu văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc                                                                             
PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm) HS làm bài vào mặt sau của phiếu trả lời trắc nghiệm
Câu 19 (1,0 điểm). Việt Nam thuộc khu vực nào của châu Á? Trình bày đặc điểm cơ bản về địa hình và khí hậu của Việt Nam.
Câu 20 (1,0 điểm). Hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây:
SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ SỐ DÂN SO VỚI THẾ GIỚI CỦA CÁC CHÂU LỤC NĂM 2020
	Châu lục
	Dân số (triệu người)
	Tỉ lệ (%)

	Á
	4641,1
	

	Âu
	747,6
	

	Phi
	1340,6
	

	Đại dương
	25,5
	

	Thế giới
	7794,8
	100



Câu 21 (2,0 điểm). Hãy chỉ ra những nét độc đáo trong cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lý (1075 – 1077). Vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến được thể hiện như thế nào?

------ HẾT ------


